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Câu 1. (5 điểm) 

Anh/ chị nhận xét gì về dân cư và xã hội Hàn Quốc. Nguyên nhân nào làm cho tỉ 

lệ sinh tự nhiên của Hàn Quốc giảm? 

a. Nhận xét về dân cư Hàn Quốc: (2 điểm) 

- Hàn Quốc đang đứng thứ 28 trên thế giới. Sự gia tăng dân số tự nhiên tiếp tục giảm 

-  Phân bố dân cư: Không đều  

- Dân số sống ở thành thị chiếm 81,41% (41.740.293 người vào năm 2019). Thủ đô Seoul 

đang ở mức đông nhất và lần đầu tiên chiếm hơn 50% dân số cả nước.  

- Bên cạnh tình trạng tập trung tại vùng thủ đô, dân số Hàn Quốc đang giảm và già hóa.  

b. Nhận xét về xã hội Hàn Quốc (2 điểm) 

-  Tình trạng dân nhập cư đông 

+ Trong cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính châu Á năm 1997, Hàn Quốc sớm khắc 

phục được khủng hoảng, vì vậy mà một số lượng lớn lao động từ các nước châu Á: như 

Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia, Đông 

Timor, … cũng như từ các nước thuộc khu vực châu Phi đã đổ về đây để tìm kiếm việc làm. 

+ Một bộ phận không nhỏ người Mỹ, Pháp, Ý, Nhật, Tây Ban Nha, Anh, Ả-rập, Trung 

Đông, da màu, ... cũng đang sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, họ tập trung tại một 

khu vực của thành phố Seoul 

- Vấn nạn di dân -> đô thị-> đô thị 
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+ Trước nạn tăng giá tiền thuê nhà trọn gói ở TP. Seoul tăng cao nên có sự dịch 

chuyển dân cư lớn tại Seoul về các thành phố thuộc tỉnh nằm ngay sát cạnh Seoul được ghi 

nhận là tăng cao nhất trong suốt thời gian qua. 

+ Thêm vào đó là kế hoạch di dời trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước về TP. 

Sejong thuộc tỉnh Gyeonggido=> dân cư ở các khu vực lân cận thành phố Sejong bắt đầu 

tăng cao tạo nên hiện tượng “lổ đen” dân số ở một vài nơi. 

-  Giáo dục: Người Hàn Quốc vô cùng coi trọng giáo dục - nó là một phương tiện để thành 

công bằng sức lực của bản thân và thăng tiến trong xã hội. Hàn Quốc ngày hôm nay đã trở 

thành một quốc gia có tỷ lệ xóa mù chữ cao trên thế giới. 

- Áp lực cuộc sống -> nạn tự sát 

+ Độ tuổi từ 13-19 có xu hướng muốn tự sát vì áp lực học tập, điểm số cao và mong 

muốn đỗ đại học.  

+ Ở độ tuổi 20 – 50: gặp những rắc rối về tài chính 

+ Độ tuổi ngoài 60 muốn tự kết thúc cuộc sống vì lý do bệnh tật  

+ Phần lớn phụ nữ Hàn Quốc tham gia khảo sát cho biết, những khó khăn trong công 

việc nội trợ cũng là lý do khiến họ không muốn tiếp tục sống. 

 Ngoài ra, tình trạng già hóa dân số và vấn nạn ”Hôn nhân mua bán” cũng là trong 

một trong những vấn đề nổi bật trong xã hội Hàn Quốc. 

c. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm (1 điểm) 

+ Do thế hệ trẻ Hàn Quốc đang "trốn tránh" hẹn hò, kết hôn và sinh con  

+ Không thể tìm được việc làm ổn định trong thời kỳ kinh tế suy giảm. 

+ Chi phí học thêm đắt đỏ và giá nhà leo dốc hoặc những khó khăn mà phụ nữ gặp 

phải trong việc tìm kiếm việc làm sau thời gian nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái cũng là 

những yếu tố khiến tỷ lệ sinh giảm. 

Câu 2. (5 điểm)  

Anh/ chị hãy nêu đặc điểm chính nền kinh tế của Hàn Quốc. Trình bày quá 

trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc 

a. Đặc điểm chính của nền kinh tế của Hàn Quốc: (1 điểm) 
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b. Quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc (4 điểm) 

 

 

Giai đoạn từ năm 1948 - 1961 : Giai đoạn CNH thay thế nhập khẩu: Chính phủ Hàn 

Quốc xây dựng các ngành công nghiệp nhẹ , hạn chế nhập khẩu và trợ cấp xuất khẩu. Cuối 

những năm 1950, Hàn Quốc mới xây dựng được một số ngành công nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng nhằm thay thế hàng nhập khẩu.  

Từ năm 1962 đến năm 1971 : giai đoạn cất cánh, phát triển công nghiệp hướng về 

xuất khẩu  

• Chính phủ Hàn Quốc thực hiện hai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm: lần 1 ( 1962 – 

1966 ) và lần 2 ( 1967 – 1971 ). Hàn Quốc xây dựng các ngành công nghiệp nhẹ, 

đồng thời phát triển các ngành công nghiệp nặng.  
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• Tổng thống Park Chung Hee lên cầm quyền vào năm 1962, đề ra mục tiêu của chế độ 

mới là phát triển kinh tế. 

•  Năm 1962, Chính phủ phát động kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm đầu tiên. 

Từ năm 1972 đến năm 1981 : giai đoạn tăng trưởng , phát triển công nghiệp nặng và 

hóa chất , phát triển nông nghiệp và nông. Hàn Quốc thực hiện hai kế hoạch phát triển kinh 

tế 5 năm : lần 3 ( 1972 – 1976 ) và lần 4 ( 1977 – 1981 )  

Từ năm 1982 đến nay : giai đoạn tự do hóa nền kinh tế: Xuất hiện hàng loạt vấn đề 

có ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển đất nước:  

+Tỉ lệ lạm phát cao do giá dầu tăng và do thi hành chính sách phát triển công nghiệp 

nặng và hóa chất làm mất cân đối về cơ cấu 

+ Khủng hoảng tài chính Châu Á (1997): Các doanh nghiệp phá sản, nợ nước ngoài 

+ Hậu suy thoái kinh tế TG (2008): Đồng tiền Won bị mất giá, giá cổ phiếu giảm… 
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